
KINH PHÍ NHẬP HỌC KHÓA 2022 
1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

STT Ngành đào tạo 
Số tín 

chỉ Học 
kỳ 1 

Đơn giá 1 
tín chỉ Học phí Nhập học 

(1) 

Thi môn tiếng 
Anh theo 

chuẩn đầu vào 

Bảo hiểm 
y tế bắt 
buộc (14 
tháng) 

Bảo hiểm toàn 
diện tự nguyện 
(cả khóa học)  

Tổng tiền 
(2) 

1 Công nghệ thông tin 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
2 Công nghệ đa phương tiện 21,5 655.000 14.082.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.689.590 
3 An toàn thông tin 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
4 Công nghệ Kỹ thuật điện. điện tử 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
5 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
7 Công nghệ Internet vạn vật (IoT) 20,5 655.000 13.427.500 500.000 250.000 657.090 200.000 15.034.590 
8 Quản trị kinh doanh 20,5 615.000 12.607.500 500.000 250.000 657.090 200.000 14.214.590 
9 Kế toán 21,5 615.000 13.222.500 500.000 250.000 657.090 200.000 14.829.590 
10 Marketing 20,5 615.000 12.607.500 500.000 250.000 657.090 200.000 14.214.590 

2. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO 

STT Ngành đào tạo 
Số tín 

chỉ Học 
kỳ 1 

Đơn giá 
1 tín chỉ Học phí Nhập học 

(1) 

Thi môn 
tiếng Anh 
theo chuẩn 

đầu vào 

Xét 
tuyển 
lớp 

CLC 

Tài 
khoản ED 

(3) 

Bảo hiểm 
y tế bắt 
buộc (14 
tháng) 

Bảo hiểm 
toàn diện tự 
nguyện (cả 
khóa học)  

Tổng tiền 
(2) 

1 Công nghệ thông tin CLC 26,5 940.000 24.910.000 500.000 350.000 300.000 1.020.000 657.090 200.000 27.937.090 
 

(1) Kinh phí làm thủ tục nhập học bao gồm: khám sức khỏe, đăng ký tạm trú, thẻ sinh viên, tài liệu học tập tuần lễ công dân đầu năm học, ... 
(2) Chưa tính tiền đồng phục và ký túc xá. 
(3) Tài khoản do IIG cấp, có giá trị 1 năm. ED (English Discoveries) là giải pháp học tiếng Anh trực tuyến được thiết kế với các tính năng đa dạng nhằm đáp 
ứng nhu cầu của người học. Chương trình cung cấp cho các tổ chức, cá nhân những công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để nâng cao trình độ tiếng Anh của học 
viên. Tất cả các môn học Tiếng Anh trong chương trình đều có sử dụng ED. 

Ký túc xá: 1.800.000 đồng/Học kỳ (loại dịch vụ) 


